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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng đợt 1 

năm 2024; Triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 

 

I. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm các tháng đầu năm 2024 

1. Tình hình dịch bệnh:   

Ngay từ đầu năm 2024 xã đã làm tốt công tác phòng chống Dịch, Chủ động năm bắt 

tình hình ngăn chặn, giám sát, sẵn sàng ứng phó kịp thời nên công tác phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1/2024, nên không có 

dịch bệnh xẩy ra. Tạo điều kiện cho phát triển chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cho người dân 

góp phần phát triền kinh tế xã hội.        

1. Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2024 

1.1 Kết quả đạt được: 

Kết quả tiêm phòng đợt 1/2024 chung toàn xã: Trâu, bò: 94,31% KH tiêm; Đàn 

Lợn đạt: 43,8%; Đàn Chó đạt: 130,0%; Gia cầm đạt: 70,8%. 

a. Tiêm vác xin cho đàn trâu, bò: 

- Tiêm phòng THT, LMLM trâu, bò đạt 94,31 KH tiêm. Trong đó :  

+ Các làng tiêm đạt 100% trở lên gồm 6 thôn, làng: Làng Nghiện, Làng Chù, Làng 

Thau, Ngọc Mùn, Thôn Vìn Cọn, Làng Chò Tráng. 

+ Các thôn, làng tiêm đạt trên 90% gồm 02 đơn vị: Thôn Lỏ, thôn Ngọc Thành 

+ Các thôn tiêm đạt trên 80% gồm 01 đơn vị: Làng Nhỏi 

+ Các Thôn, làng đạt trên 60% gồm 01: Thôn Xam 

- Tiêm phòng Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò (Chưa tiêm). 

b. Tiêm phòng dại cho đàn chó: 

- Các làng tiêm đạt từ 100% trở lên gồm 10/10 thôn, làng: Làng Nghiện, Làng Chù, 

Thôn Xam, Thôn Lỏ, Làng Thau, Ngọc Mùn, Thôn Vìn Cọn, Làng Nhỏi, Làng Chò Tráng, 

Thôn Ngọc Thành 

c. Tiêm phòng vác xin cho đàn lợn: 

- Thôn, Làng đạt từ 90-100% gồm 10 đơn vị gồm: Làng Chù, Làng Chò Tráng, 

thôn Ngọc Thành. 

- Làng đạt trên 50% gồm 1 đơn vị: Làng Nghiện 

- Làng đạt 50% và dưới 50% gồm 10 làng gồm:  Làng Nhỏi, thôn Xam, Làng Thau 

- Cọn lại 10 đơn vị không có số liệu tiêm là: Thôn Lỏ Ngọc Mùn, Vìn Cọn 

d. Tiêm phòng vác xin cho gia cầm: 

- Làng đạt 90-100% gồm 2 đơn vị gồm: Làng Chù, Làng Ngọc Mùn 

- Các làng tiêm đạt  từ 70 - 80% gồm 10 đơn vị: Thôn Lỏ, Thôn Xam, Thôn Ngọc Thành 



- Các làng tiêm đạt dưới 60% gồm 5 làng: Làng Nghiện, Vìn Cọn, Làng Nhỏi, Chò 

Tráng,, Làng Thau. 

1.2. Những tồn tại, hạn chế: 

Kết quả công tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 trên địa 

bàn xã nhìn chung có một số chỉ tiêu đạt so với kế hoạch như trâu, bò và chó; Tỷ lệ 

tiếp đạt thấp nhất là đàn Lợn và Gia cầm 

Việc thanh toán vắc xin sau tiêm phòng còn rất chậm 1 số làng còn nợ đọng nên 

ảnh hưởng đến việc thanh toán tiền vắcxin đợt 1/2024 như: Thôn Lỏ. 

1.3. Nguyên nhân: 

- Công tác chỉ đạo tiêm phòng tại một số thôn chưa thực sự quan tâm, chưa sâu 

sát với tình  hình thực tế. 

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi trong công tác 

phòng chống dịch còn hạn chế, công tác chỉ đạo ở một số thôn chưa quyết liệt nhất là 

trong đợt chỉ đạo tiêm đàn gia súc còn buông lỏng, rà soát tổng đàn chưa sát với thực 

tế vật nuôi của hộ. 

- Cán bộ chỉ đạo các thôn có một số chưa sâu sát với thôn, trong khi tiêm còn 

khoán trắng cho cán bộ thôn và chuyên môn Thú y. Nhất là rà soát tổng đàn, theo dõi kết 

quả tiêm và thu tiền vác xin, dẫn đến không nắm bắt tình hình cụ thể để chỉ đạo kịp thời. 

- Công tác xử lý hành chính các đối tượng vi phạm quy định về công tác tiêm 

phòng chưa thực hiện được nên chưa tạo được kỷ cương trong việc chấp hành thực 

hiện Luật thú y. 

- Ý thức của các hộ chăn nuôi chưa cao, chưa có sự chủ động thực hiện khi đã có 

kế hoạch triển khai như dắt trâu, bò, xích nhốt chó và gia cầm. 

- Công tác thu lệ phí tiêm phòng chưa triệt để, còn nợ đọng kéo dài mà chưa có 

biệt pháp khắc phục. 

- Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

và tiêm phòng vắc xin VDNC trâu bò đa số các thôn chưa thực hiện tiêm đối đàn trâu. 

II. Nhiệm vụ và các giải pháp trong công tác phòng chống dịch và tiêm 

phòng đợt 2 năm 2024: 

1. Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2024. 

Trước diễn biến tình hình thời tiết thuận lợi cho sự phát triển mầm bệnh nhất là 

các dịch bệnh đã từng xảy ra trên địa bàn xã, dự báo trong thời gian tới, nguy cơ các 

loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh DTLCP, bệnh VDNC, bệnh LMLM gia súc, đặc 

biệt là các chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8 xâm 

nhập gây bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là rất cao do: trên địa bàn huyện có tổng đàn 

gia súc, gia cầm lớn, chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ chiếm đa số, đã từng xảy ra một số dịch 

bệnh, đồng thời trùng thời điểm người dân đang tập trung khôi phục tổng đàn chủ yếu 

mua con giống, vật nuôi giết thịt từ các địa phương khác trong và ngoài huyện nên 

trong môi trường tồn tại nhiều mầm bệnh và nguy cơ lây lan từ các địa phương khác. 

Để chủ động tạo miễn dịch, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan, 

đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. BCĐ phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công 

tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2024 và các giải pháp cụ thể như sau: 



a. Thời gian tiêm phòng: 

- Công tác triển khai ở thôn: từ ngày 10 đến 13/10/2024 

-  Thời gian thực hiện tiêm phòng từ ngày 14/10/2024 đến 13/11/2024. 

b. Nhiệm vụ tiêm phòng bắt buộc đối với từng đối tượng: 

- Đối với đàn chó, mèo tiêm phòng vác xin Dại yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt 90% 

tổng đàn trở lên. 

- Đối với trâu bò: 

+ Thực hiện tiêm phòng bắt buộc 3 loại vắc xin cho đàn trâu, bò (vắc xin 

Viêm da nổi cục, vắc xin Tụ huyết trùng và vắc xin Lở mồm long móng) yêu cầu tỷ 

lệ tiêm đạt 85% tổng đàn trở lên. 

+ Tiêm Vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò nhưng do đặc tính của vắc xin Viêm 

da nổi cục phải tiêm trước 07 ngày hoặc sau 07 ngày tiêm các loại vắc xin khác 

nên đề nghị các thôn, làng căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức tiêm phòng tại đơn vị 

cho phù hợp. 

- Đàn lợn: 

+ Tiêm phòng vắc xin dịch tả, vác xin tụ dấu vắc xin LMLM cho đàn lợn yêu 

cầu tỷ lệ tiêm đạt 65% tổng đàn trở lên. 

+ Những trang trại, gia trại chăn nuôi Lợn trên địa bàn xã thì tổ chức tự 

tiêm theo lịch. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức lực lượng 

tiêm phòng bình thường đúng theo kế hoạch. 

- Đàn gia cầm: 

Thực hiện tiêm vác xin Cúm gia cầm cho đàn gia cầm hiện có trên địa bàn 

xã, đồng thời thực hiện tiêm bổ sung cho đàn gia cầm mới nhập đàn số gia 

cầm gốc phải được tiêm đảm bảo 2 đợt trong năm. Yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt trên 

90% diện tiêm. Ngoài ra trên đàn gia cầm phải tiêm phòng đầy đủ các loại vác 

xin phòng bệnh niu cát sơn, tụ huyết trùng, dịch tả vịt với tỷ lệ tiêm yêu cầu đạt 

trên 80% diện tiêm trở lên. 

c. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tiêm phòng trong thời gian tới 
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về công tác 

phòng, chống dịch và tiêm phòng gia súc, gia cầm đến hộ chăn nuôi các biện pháp về 

vệ sinh cơ giới, phun tiêu độc khử trùng thường xuyên bằng thuốc xát trùng. 

- Vận động các hộ chăn nuôi về tiêm phòng Vắc xin cho đàn vật nuôi tạo miễn 

dịch chủ động là giải pháp tối ưu để bảo vệ đàn vật nuôi không bị dịch bệnh. Báo cáo 

kịp thời tình hình khi vật nuôi có biểu hiện ốm, chết không rõ nguyên nhân cho chính 

quyền địa phương, lực lượng thú y xã, huyện có biện pháp kịp thời xử lý. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

- Phải phân công cán bộ trực tiếp bám sát địa bàn để đôn đốc, chỉ đạo công 

tác tiêm phòng, kịp thời phát hiện những khó khăn yếu kém để báo cáo và đề xuất 

cách khắc phục, coi việc tiêm phòng cho gia súc gia cầm là trách nhiệm của cấp 

ủy, ban thôn; thường xuyên báo cáo tiến độ tiêm phòng về UBND xã (qua 

Địa chính Nông nghiệp & Thú y). Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm công tác tiêm 

phòng theo quy định của Pháp luật. 



- Giao chỉ tiêu cụ thể: Trên cơ sở rà soát tổng đàn, giao kế hoạch cụ thể đến 

từng thôn, từng hộ đầy đủ các chỉ tiêu cho từng loại vật nuôi và từng loại vắc xin tiêm 

phòng. 

- Đối với các thành viên BCĐ tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh GSGC 

của xã: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị được phân công phụ trách, báo cáo 

tình hình thực hiện tại địa bàn, những khó khăn, vướng mắc về BCĐ xã. 

- Giám sát sau tiêm phòng: Thú y viên chỉ đạo hướng dẫn các tổ tiêm phòng 

giám sát chặt chẽ công tác tiêm phòng tại địa bàn phụ trách, xử lý can thiệp ngay khi 

có gia súc phản ứng sau tiêm phòng. 

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trong mùa 

nắng nóng, mưa bão 
- Trong mùa nắng nóng, mưa bão: 

+ Chỉ đạo nhân dân chú trọng tu sửa, kiên cố chuồng trại và bảo vệ đàn gia súc, 

gia cầm trong mùa nắng nóng, mưa bão, nhất là đàn thủy cầm nuôi ven ao hồ; phải 

chuẩn bị tốt nơi sơ tán vật nuôi để tránh thiệt hại do mưa lụt, đảm bảo an 

toàn cho đàn vật nuôi. 

+ Chỉ đạo đến hộ chăn nuôi chủ động các biện pháp chống nóng cho vật 

nuôi; theo dõi tình hình đàn gia súc gia cầm sau các đợt nắng nóng, bão lụt hoặc mưa 

gió kéo dài; thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và xung quanh khu 

vực nuôi, đề phòng các bệnh dịch nguy hiểm có thể sảy ra sau mùa mưa bão. 

III. Tổ chức thực hiện. 

1. Ban chỉ dạo tiêm phòng và phòng chống dịch gia súc, gia cầm của xã 

Phối kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, các đoàn thể phân công lực 

lượng đi cơ sở chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác tiêm 

phòng và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo đúng nội dung kế hoạch. 

Theo dõi sát sao, chặt chẽ diễn biến dịch bệnh nguy hiểm phát sinh trên địa bàn, 

triển khai kịp thời nhằm khống chế, bao vây dịch vùng dịch. 

2. Địa chính NN 
Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo thôn, làng thực hiện triệt để các nội dung đã 

triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và đúng qui định; Theo dõi tình hình và nắm 

bắt tiến độ tiêm phòng định kỳ báo cáo UBND để có các giải pháp đẩy mạnh tiêm 

phòng đạt kế hoạch đề ra. 

3. Thú y 

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác chuyên môn và hướng dẫn thu phí 

theo quy định, Chỉ đạo cơ sở thực hiện các nội dung trong công tác tiêm phòng và 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Phối kết hợp với Địa chính NN và các ngành chức năng liên quan thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng vác xin; kiểm tra quản lý, xử lý dịch bệnh, tổ chức triển khai các lớp 

tập huấn về tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt 

công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y…và cung ứng vật tư, hóa chất 

phục vụ công tác phòng chống và khống chế dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. 

- Chịu trách nhiệm giám sát chặt gia súc sau khi tiêm, xử lý kịp thời không để 

gia súc bị chết sau tiêm. 



4. Các thôn, làng. 

 Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tổ chức tiêm phòng và phòng chống 

dịch bệnh trên địa bàn quản lý: 

 - Triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh đến các 

hộ chăn nuôi. 

 - Chỉ đạo các hộ trực tiếp kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và 

công tác tiêm phòng tại thôn, hộ dân. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần 

chúng vận động nhân dân tham gia giám sát và thực hiện các biện pháp tiêm phòng 

và phòng chống dịch. 

 - Phối kết hợp và triển khai, lên lịch tạo điều kiện cho các tổ tiêm phòng thực 

hiện tốt công tác tiêm phòng tại địa bàn nhất là trong tiêm phòng Dại chó, mèo; thực 

hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng trừ dịch bệnh. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người có ý thức và tự giác thực 

hiện công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm của 

thôn mình một cách đầy đủ chính xác. Căn cứ kế hoạch của UBND xã và lịch tiêm 

phòng cụ thể, thông báo trước cho các hộ chăn nuôi bắt, nhốt gia súc gia cầm, thôn bố 

trí người bắt giữ gia súc gia cầm, thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng đàn gia 

súc gia cầm. 

- Chịu trách nhiệm thu và thanh toán đầy đủ tiền vác xin tiêm phòng giao cho UBND xã 

(qua Thú y) để nộp lên huyện theo quy định. 

5. Đối với chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm: 

Đảm bảo các điều kiện về địa điểm, chuồng trại, con giống, thức ăn, nước uống, 

vệ sinh, xử lý chất thải theo quy định của Luật thú y; khi có gia súc, gia cầm mắc bệnh 

phải báo ngay cho cán bộ Thú y hoặc trưởng thôn; chấp hành nghiêm túc các quy định 

của nhà nước về phòng chống dịch. 

- Chấp hành chỉ đạo của bộ phận chuyên môn có trách nhiệm trong việc tổ 

chức, thực hiện công tác tiêm phòng vác xin cho vật nuôi triệt để, thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Luật Thú y và các quy định hiện 

hành của Nhà nước 

6. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể xã và chi ủy chi bộ thôn quan tâm chỉ đaọ, tuyên 

truyền vận động, đoàn viên quần chúng cùng tham gia tích cực và thực hiện công tác 

tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm đợt 2/2024 đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (B/c); 

- TTr: ĐảngỦy-HĐND (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- MTTQ, các Đoàn Thể (P/h); 

- Thành viên BCĐ tiêm phòng (T/h); 

- Chuyên môn ; các thôn (T/h); 

- Lưu VP; 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                           Phạm Văn Lưu 



LỊCH TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 2 NĂM 2024  

 (Kèm theo kế hoạch số:        /KH-UBND ngày   /10/2024 của UBND xã) 

TT Đơn vị  Ngày tiêm Cán bộ chỉ đạo Chức vụ 
Người 

tiêm 
Ghi Chú 

1 Làng Nghiện 14-15/10/2024 
Phạm Văn Khương 

Phạm Văn Cần 

CT MTTQ xã 

Khuyến nông 
 Đ/c Tơ  

2 ngày:  

Thứ 2, 3 

2 Thôn Lỏ  16-17/10/2024 
Lê Đình Luyện 

Phạm Văn Thưởng 

Địa chính XD 

CT Hội 

LV&TT 

 Đ/c Tơ  2 ngày: Thứ 4,5 

10 Làng Chù 18/10/2024 Nguyễn Thị Mai CC Tư pháp  Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 6 

4 Làng Thau  21/10/2024 
Phạm Văn Nội 

Nguyễn Hồng Nhung 

CT Hội ND 

CC TCKT 
 Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 2 

5 Ngọc Mùn  22/10/2024 Phạm Văn Thanh CC VPTK  Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 3 

6 Làng Nhỏi  23/10/2024 Phạm Văn Đức CHT BCHQS  Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 4 

7 Chò Tráng  24-25/10/2024 Phạm Thị Bình CT Hội PN  Đ/c Tơ  2 ngày: Thứ 5,6 

8 Ngọc Thành  28-29/10/2024 
Phạm Văn Việt 

Trương Công Đoàn 

PBT Đoàn TN 

Phó BCHQS 
 Đ/c Tơ  2 ngày: Thứ 2, 3 

9 Vìn Cọn  30-31/10/2024 
Nguyễn Đức Quỳnh 

Hà Văn Tơ 

Trưởng CA xã 

Thú y xã 
 Đ/c Tơ  2 ngày: Thứ 4,5 

10 Thôn Xam 01-02/11/2024 
Phạm Văn Trọng 

Hà Thị Hương 

CT Hội CCB 

CC VHXH 
 Đ/c Tơ  2 ngày: Thứ 6, 7 

             

  LỊCH TIÊM PHÒNG VIÊM DA NỔI CỤC (SAU 7 NGÀY)  

TT 
Đơn Vị thôn, 

Làng 
Ngày tiêm Cán bộ chỉ đạo Chức vụ 

Người 

tiêm 
Ghi Chú 

1 Làng Nghiện 04/11/2024 
Phạm Văn Khương 

Phạm Văn Cần 

CT MTTQ xã 

Khuyến nông 
 Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 2 

2 Thôn Lỏ 05/11/2024 
Lê Đình Luyện 

Phạm Văn Thưởng 

Địa chính XD 

CT Hội 

LV&TT 

 Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 3 

10 Làng Chù 06/11/2024 Nguyễn Thị Mai CC Tư pháp  Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 4 

4 Làng Thau 07/11/2024 
Phạm Văn Nội 

Nguyễn Hồng Nhung 

CT Hội ND 

CC TCKT 
 Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 5 

5 Ngọc Mùn 08/11/2024 Phạm Văn Thanh CC VPTK  Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 6 

6 Làng Nhỏi  09/11/2024 Phạm Văn Đức CHT BCHQS  Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 7 

7 Chò Tráng  10/11/2024 Phạm Thị Bình CT Hội PN  Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ CN 

8 Ngọc Thành  11/11/2024 
Phạm Văn Việt 

Trương Công Đoàn 

PBT Đoàn TN 

Phó BCHQS 
 Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 2 

9 Vìn Cọn  12/11/2024 
Nguyễn Đức Quỳnh 

Hà Văn Tơ 

Trưởng CA xã 

Thú y xã 
 Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 3 

10 Thôn Xam 13/11/2024 
Phạm Văn Trọng 

Hà Thị Hương 

CT Hội CCB 

CC VHXH 
 Đ/c Tơ  1 ngày: Thứ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ CAO NGỌC                

    

   KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1 NĂM 2024    

                   (Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    /10/2024 của UBND xã Cao Ngọc)   

TT Đơn vị  

Đàn trâu, bò (85%) Đàn lợn (65%) Đàn chó mèo (95%) Đàn gia cầm (90%) 

Ghi 

chú 
Tổng 

đàn 

(Con) 

Diện 

tiêm 

(Con) 

Thực 

hiện 

(Con) 

TH/ 

KH 

(%) 

Tổng 

đàn 

(Con) 

Diện 

tiêm 

(Con) 

Thực 

hiện 

(Con) 

TH/

KH 

(%) 

Tổng 

đàn 

(Con) 

Diện 

tiêm 

(Con) 

Thực 

hiện 

(Con) 

TH/KH 

(%) 

Tổng 

đàn 

(Con) 

Diện 

tiêm 

(Con) 

Thực 

hiện 

(Con) 

TH/ 

KH 

(%) 

1 Làng Nghiện 36 31 38 123 25 16 9 56 33 31 40 129 200 170 100 59   

2 Thôn Xam 78 66 44 67 19 12 5 42 50 48 60 125 200 170 150 88   

3 Làng Chù 38 32 32 100 26 17 19 112 35 33 35 106 201 171 200 117   

4 Thôn Lỏ 50 43 39 91 0 0 0  36 34 36 106 225 191 150 79   

5 Làng Thau 43 37 37 100 40 26 9 35 28 27 30 111 312 265 100 38   

6 Ngọc Mùn 31 26 26 100 37 24 0 0 35 33 33 100 250 213 200 94   

7 Vìn Cọn 40 34 42 124 29 19 0 0 30 29 31 107 200 170 100 59   

8 Làng Nhỏi 36 31 25 81 12 8 4 50 22 21 21 100 220 187 100 53   

9 Ngọc Thành 82 70 64 91 15 10 9 90 48 46 114 248 250 213 150 70   

10 Chò Tráng 40 34 34 100 8 5 5 100 29 28 29 104 201 171 100 58   

  Tổng tiêm 474 404 381 94,31 211 137 60 43,8 346 330 429 130,0 2259 1921 1350 70,28   

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ CAO NGỌC          
  

GIAO CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM  RÀ SOÁT ĐỢT 2 NĂM 2024 

                  (Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    /10/2024 của UBND xã Cao Ngọc) ĐVT: con 

Số 

TT 
Tên chủ hộ 

Tổng đàn 

trâu, bò 

Trong đó 

Tổng đàn 

Lợn 

Trong đó 

Đàn 

chó, 

mèo 

Đàn gia 

cầm 
Ghi chú 

Đàn trâu 
Đàn  

bò 
Lợn nái 

Lợn 

con 

theo 

mẹ 

Lợn 

thịt 

1 Làng Nghiện 34 27 7 26 9 17  34 210   

2 Thôn Xam 62 25 37 19 5 14  49 270   

3 Làng Chù 41 28 13 29 7 22  32 273   

4 Thôn Lỏ 50 28 22 0    36 225   

5 Làng Thau 55 33 22 97 2 15 80 36 206   

6 Làng Ngọc Mùn 31 21 10 8 2 6 0 26 201   

7 Thôn Vìn Cọn 40 24 16 29   29 16 150   

8 Làng Nhỏi 36 23 13 7   7 24 140   

9 Thôn Ngọc Thành 78 38 40 13 13   55 250   

10 Làng Chò Tráng 39 26 13 6 3  3 39 317   

  Tổng 466 273 193 234 41 74 119 347 2242   
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